
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

  TRƯỜNG MẦM NON B                   

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI MẪU GIÁO BÉ (3 - 4 TUỔI) -  NĂM HỌC: 2025 – 2026 

CHỦ ĐỀ 2 “ NHỮNG NGƯỜI BẠN NGỘ NGHĨNH ĐÁNG YÊU” - SỰ KIỆN: Chúc mừng ngày hội 22/12 và Vui đón Noel- Tết dương lịch 

                                                                                                      Thời gian thực hiện: 6 tuần (Từ ngày: 22/12->30/1/2026) 
 

Thứ Hoạt động 
 

Tuần 1: Từ 22/12 → 26/12/2025 

 

 

Tuần 2: Từ 29/12 → 2/1/26 

 

 

Tuần 3: Từ 5/1 → 9/1/2026 
 

Thể dục sáng (T2 + T5) VĐTN: “We wish you a mery christmas” VĐTN: “Happy new year ” VĐTN:  “Baby shark” 

Thứ hai: 
 

LQVT 

Dạy trẻ tách một nhóm đối tượng trong 

phạm vi 4 thành 2 nhóm 

 nhỏ hơn. 

Dạy trẻ nhận biết sự khác biệt rõ nét 

về độ lớn giữa hai đối tượng. Sử 

dụng đúng từ: to hơn - nhỏ hơn 

Dạy trẻ đếm trên các đối tượng 

giống nhau và đếm đến 5. 

 

LQTA Phonics Chữ cái Ll Phonics Nguyên âm ngắn e_en ed Phonics Chữ cái Mm 

STNT 
(HĐC) 

Hoạt động tại phòng STNT Hoạt động tại phòng STNT Hoạt động tại phòng STNT 

Thứ ba: 

LQTA Phonics Chữ cái Ll Phonics Nguyên âm ngắn e_en ed Phonics Chữ cái Mm 

Khám phá 
Trò chuyện về ngày Lễ Noel Trò chuyện về ngày Tết dương lịch Làm quem chủ điểm: Các con vật 

nuôi trong gia đình. 

HDKN 
(HĐC) 

Cho trẻ ôn kỹ năng rửa tay bằng xà phòng Cho trẻ ôn lại cách lau mũi, xì mũi. Hướng dẫn trẻ cách bê ghế 

Thứ tư: 

Âm nhạc 
Dạy hát: “Làm chú bộ đội” 

- Nghe hát: “Cháu thương chú bộ đội” 

Dạy hát: “Tiếng chú gà trống gọi”; 

Nghe hát “Con chim vành khuyên” 
 

* Dạy hát múa: “Một con vịt”  

- Nghe hát; “Đàn gà trong sân”  

LQTA Phonics Chữ cái Ll Phonics Nguyên âm ngắn e_en ed Phonics Chữ cái Mm 

HDKN 
(HĐC) 

Thực hành kỹ năng xúc họng nước muối. Cho trẻ ôn luyện kỹ năng lau mặt, 

lau miệng. 

Cho trẻ ôn luyện kỹ năng rửa tay 

bằng xà phòng. 

Thứ năm: 

Tạo hình 
 

- Tô màu trang phục của chú bộ đội. 
 

Nghỉ tết Dương lịch - Tạo hình con vật bé thích từ 

hình tròn   
LQTA Phonics Chữ cái Ll Phonics Chữ cái Mm  

Thứ sáu: 

PTTC 
 

Bò chui qua cổng; Trò chơi: Tài năng 

chiến sỹ 
 

Bật về phía trước; TC: Trời tối trời 

sáng 

Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng 

ngang; Trò chơi: Gấu con hái quả 
 

VĂN HỌC 
Dạy trẻ bài thơ: 

“Chú Bộ đội của em” 
 

Kể cho trẻ nghe chuyện: 

“Sự tích ông già Noel 

Kể chuyện: 

“Chú Mèo đánh răng”. 

LQTA (HĐC) Phonics Chữ cái Ll Phonics Nguyên âm ngắn e_en ed Phonics Chữ cái Mm 

 LĐTT Giúp cô phơi khăn lên giá. Cho trẻ tưới cây và chăm sóc cây. Cho trẻ sắp xếp đồ chơi góc xây dựng 
 



 
Thứ Hoạt động Tuần 4: Từ 12/1 → 16/1/2026 

 

Tuần 5: Từ 19/1 → 23/1/2026 

 

Tuần 6:Từ 26/1→ 30/1/2026 

 
Thể dục sáng (T2 + T5) VĐTN: “Baby shark” 

VĐTN: “Gà trống thổi kèn” 
 

Thứ hai: 
 

LQVT 

Dạy trẻ sử dụng các số từ 0-5 để chỉ số 

lượng, số thứ tự. 

 Nhận biết trật tự dãy số từ 0-5. 

 

Gộp và đếm 2 nhóm đối tượng cùng 

loại có tổng trong phạm vi 5, đếm và 

nói kết quả. 
 

Dạy trẻ đếm vẹt đến 10 và đếm theo 
khả năng 

LQTA Phonics Nguyên âm ngắn: I- i Chữ cái Nn Chữ cái Oo 
STNT 
(HĐC) 

Hoạt động tại phòng STNT Hoạt động tại phòng STNT Hoạt động tại phòng STNT 

Thứ ba: 

LQTA Phonics Nguyên âm ngắn: I_i Chữ cái Nn Chữ cái Oo 

Khám phá 
Tìm hiểu: tên và đặc điểm của các con 

vật nuôi trong gia đình 

Tìm hiểu môi trường, thức ăn;  

cách chăm sóc các con vật nuôi 

Triển lãm những người bạn 

 đáng yêu 

HDKN(HĐC) 
 Hướng dẫn trẻ cách chơi với con vật 

nuôi trong gia đình cho an toàn. 

Khi vào sở thú bé cần làm gì? Dạy trẻ yêu quý, bảo vệ, chăm sóc 

con vật, cây xanh 

Thứ tư: 
 

 

 

 

ÂM NHẠC 

- Dạy hát: “Ai cũng yêu chú mèo”;  

- TCÂN: Chuyền bóng theo âm thanh 
 

- Dạy VĐ: “Baby shark” 
- Nghe hát; “Gà trống, mèo con và cún 
con 

- Dạy hát: Đố bạn 

- Nghe hát: “Chú voi con ở Bản 

Đôn” 

LQTA Phonics Nguyên âm ngắn: I_i Chữ cái Nn Chữ cái Oo 

HDKN 
(HĐC) 

Bé tự tin trò chuyện với người lớn  Phòng tránh bị bắt cóc Dạy trẻ yêu quý, bảo vệ, chăm sóc 
con vật, cây xanh 

Thứ năm: 

Tạo hình 
 

Dạy trẻ tạo hình các con vật từ lá cây. In hình bàn tay tạo hình đàn gà con Nặn con vật bé thích. 

LQTA Phonics Nguyên âm ngắn: I_i Chữ cái Nn Chữ cái Oo 

Thứ sáu: 

PTTC 

- Chuyền bắt bóng 2 bên theo hàng dọc;  

- Trò chơi: Gấu con hái quả 
 

- Bước lên xuống bục cao 

(cao 30 cm);  

- Trò chơi: Mèo và chim sẻ 

Những chú Bạch Tuộc thông minh 

(Đi trên cầu vồng đa năng, đầu đội 

mũ bạch tuộc - bật ô, ném bóng vào 

rổ) 

VĂN HỌC 
Dạy trẻ bài thơ: “Con cá vàng” Kể cho trẻ nghe chuyện:  

“Chú Thỏ tinh khôn”. 

Dạy bài thơ:  
“Chú gà trống nhỏ 

LQTA(HĐC) Phonics Nguyên âm ngắn: i_i Chữ cái Nn Chữ cái Oo 

LĐTT Giúp cô phơi khăn lên giá. Cho trẻ tưới cây và chăm sóc cây. Cho trẻ sắp xếp đồ chơi góc xây dựng 

 


